
Số dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài trên địa bàn được 

cấp giấy phép phân theo năm

Number of foreign direct investment projects licensed  by years

  Số dự án 

Number of 

projects

Tổng số vốn đăng ký 

- Total registered 

capital             

(Triệu đô la Mỹ- 

Mill. USD )

Trong đó: Vốn 

pháp định                           

Of which :  Legal 

capital   (Triệu đô 

la Mỹ- Mill. USD )

1993 2 3,86 2,79

1994 2 5,80 4,45

1995 6 147,78 52,13

1996 6 20,25 9,80

1997 2 4,55 2,45

1998 4 7,10 2,73

1999 2 6,50 3,30

2000 10 19,44 11,51

2001 12 18,59 7,33

2002 11 12,42 5,42

2003 19 52,64 19,79

2004 22 66,96 24,73

2005 32 59,68 25,97

2006 20 57,02 40,52

2007 31 83,99 32,09

2008 29 97,85 44,26

2009 19 98,08 28,81

2010 17 54,96 29,90

2011 9 498,78 50,63
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Số dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài có đến 31/12/2011

phân theo ngành kinh tế

Number of foreign direct investment to 31/12/2011  by kind of economic activities

 
  Số dự án 

Number of 

projects

Tổng số vốn đăng ký 

- Total registered 

capital             

(Triệu đô la Mỹ- 

Mill. USD )

Trong đó: Vốn 

pháp định                           

Of which :  Legal 

capital   (Triệu đô 

la Mỹ- Mill. USD )

204 1.421,01 510,35

Nông, Lâm nghiệp - Agriculture, Frestry 12 80,62 27,13

Công nghiệp - Industry 182 1.251,71 462,47

Xây dựng - Construction 5 78,28 14,15

Thương mại - Trade 2 0,40 0,40

Vận tải kho bãi - Transport storage 1 3,00 2,20

Dịch vụ khác - Other services  2 7,00 4,00
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TỔNG SỐ - TOTAL



Số dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài có đến 31/12/2011

phân theo đối tác đầu tư

Number of foreign direct investment to 31/12/2011  by counterparts

  Số dự án 

Number of 

projects

Tổng số vốn đăng ký 

- Total registered 

capital  (Triệu đô la 

Mỹ - Mill.USD )

Trong đó: Vốn 

pháp định                            

Of which :Legal 

capital (Triệu đô la 

Mỹ - Mill.USD

204 1421,01 510,35

Đài Loan - Taiwan 68 342,11 173,64

Trung Quốc - China 35 612,86 113,76

Pháp - France 1 2,07 0,64

Hàn Quốc - Korea 41 211,75 103,51

Malaixia - Malaysia 8 41,10 17,74

Hoa Kỳ - United State 9 43,90 21,11

Nhật - Japan 5 43,25 10,30

Thái Lan - Thailand 4 17,79 13,50

Anh - England 2 7,80 7,80

Xingapo - Singapore 6 28,69 8,17

Ấn Độ - India 4 10,73 5,53

In-đô-nê-xi-a - Indonesia 2 4,65 4,30

Sa-moa - Samoa 1 3,50 2,00

Cam-pu-chia - Cambodia 2 3,30 2,50

Ca-na-da - Canada 1 2,00 0,43

Các nước khác - Others 15 45,51 25,42
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TỔNG SỐ - TOTAL



Số dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài năm 2011 phân theo ngành kinh tế

Number of foreign direct investment in 2011  by kind of economic activities

  Số dự án 

Number of 

projects

Tổng số vốn đăng ký 

- Total registered 

capital  (Triệu đô la 

Mỹ - Mill.USD )

Trong đó: Vốn 

pháp định                       

Of which :Legal 

capital (Triệu đô la 

Mỹ - Mill. USD)

9 498,78 50,63

Nông, Lâm nghiệp - Agriculture, Frestry _ _ _

Công nghiệp - Industry 9 498,78 50,63

Xây dựng - Construction _ _ _

Thương mại - Trade _ _ _

Vận tải kho bãi - Transport storage _ _ _

Dịch vụ khác - Other services  _ _ _

Số dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài năm 2011 phân theo đối tác đầu tư

Number of foreign direct investment in 2011 by counterparts

  Số dự án 

Number of 

projects

Tổng số vốn đăng ký 

- Total registered 

capital  (Triệu đô la 

Mỹ - Mill.USD )

Trong đó: Vốn 

pháp định                           

Of which :Legal 

capital (Triệu đô la 

Mỹ - Mill. USD)

 

9 498,78 50,63

Đài Loan - Taiwan 3 32,30 17,15

Trung Quốc - China 4 451,08 32,08

Malaixia - Malaysia 1 0,40 0,40

Xingapo - Singapore 1 15,00 1,00
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TỔNG SỐ - TOTAL

45

TỔNG SỐ - TOTAL


